TUẦN 25
Luyện từ và câu
Tiết 49: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
(STV tập 2 / 68,69)
PH vào Google rồi dán đường link vào hoặc gõ từng chữ vào mục tìm kiếm của Google.
https://www.youtube.com/watch?v=c9xZtgdTzGk
III/ LUYỆN TẬP:
1/ Đọc các câu sau:
· Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
                                                                                             HỒ CHÍ MINH
· Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.
                                                                                         XUÂN DIỆU
a/ Tìm câu kể Ai là gì?
b/ Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3/ Đặt câu kể Ai là gì? Với các từ ngữ sau làm chủ ngữ.
· Bạn Bích Vân…………………………………………………………………
· Hà Nội………………………………………………………………………...
· Dân tộc ta……………………………………………………………………..



[bookmark: _GoBack]Tiết 50: MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
(STV tập 2/ 73,74)
PH vào Google rồi dán đường link vào hoặc gõ từng chữ vào mục tìm kiếm của Google.
https://www.youtube.com/watch?v=8bqnqhIDQHA
Luyện tập
1/ Tìm những từ ngữ cùng nghĩa với dũng cảm trong các từ dưới đây:
	Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Nối từ (ở cột A) phù hợp với lời giải nghĩa (ở cột B)
            A							       B
	gan dạ
	
	(chống chọi) kiên cường, không lùi bước.

	gan góc
	
	gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì.

	gan lì
	
	không sợ nguy hiểm.



4/ Điền từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống ở đoạn văn sau:
	Anh Kim Đồng là một ………… rất ……….. . Tuy không chiến đấu ở ………… nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức ………… . Anh đã hi sinh, nhưng ………….. sáng của anh vẫn còn mãi mãi.
(can đảm, người liên lạc, hiểm nghèo, tấm gương, mặt trận)
